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Bản án số: 117/2020/HS-PT    

Ngày: 28-4-2020     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Nước 

           Các thẩm phán:                          1- Bà Nguyễn Thị Võ Trinh   

                                                               2- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Mỹ Linh –   ư         n n  n d n tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: Bà 

Lưu   úy Ái - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét 

xử công khai vụ án hình sự p úc t  m t ụ lý số: 73/2020/TLPT-HS ngày 03 

tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo Ngô Quốc   ương. 

Do có    ng c o củ  bị c o đối với bản  n  ìn  sự sơ t  m số: 

01/2019/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 2019 củ  Tòa án nhân dân t àn  p ố C o 

Lãnh, tỉn  Đồng    p. 

 Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Ngô Quốc T, sin  năm 1992, tại tỉn  Đồng Tháp. Tên gọi 

   c:  èo; Nơi t ường trú: Tổ 28, khóm 3, P6, thành phố CL, tỉn  Đồng Tháp; 

Nghề Nghiệp: Làm thuê; Trìn  độ học vấn: 7/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Văn   và bà 

Nguyễn Thị Ngọc V; Gi  đìn  có 07  n  em, bị c o là con út trong gi  đìn ; 

Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không có; Bị cáo đang bị áp dụng 

biện p  p ngăn c ặn cấm đi   ỏi nơi cư trú.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa; 

Bị hại không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị. 
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  eo c c tài liệu có trong  ồ sơ vụ  n, tại p iên t   sơ t  m và diễn bi n 

tại p iên t   hôm nay, nội dung vụ  n đư c tóm t t n ư s u: 

Vào khoảng 11 giờ ngày 23/8/2019, Ngô Quốc T đ n nhà anh Nguyễn 

Hữu T để tham gia uống bia cùng Nguyễn Văn C, M i Văn N (Bình) và 01 

người phụ nữ tên P (không rõ nhân thân). Đ n khoảng 16 giờ 20 phút cùng 

ngày, T và C phát sinh mâu thuẫn dẫn đ n cự cải, thách thức đ n  n  u,   và C 

mỗi người tự cầm 01 chai bia bằng thủy tin  đập vào đỉn  đầu của mình làm bể 

c  i n ưng   ông để lại t ương tíc  rồi cả   i r  đường đ l p í  trước nhà của 

anh T ti p tục cự cải. Lúc này, N và T đi cùng   và C để c n ngăn. Do n ớ 

chuyện trước đó   y bị C ức hi p nên N dùng bình xịt  ơi c y vừa nhặt đư c 

gần khu vực uống bia (không rõ của ai) xịt vào mặt của C một cái rồi bỏ đi.   và 

C ti p tục cự cải và đ n  n  u bằng t y n ưng   ông g y t ương tíc  c o n  u. 

K i đư c anh T c n ngăn, C chạy vào nhà anh T để rửa mặt, T và N trở lại uống 

bia. Lúc rửa mặt, C nhìn thấy trên b p có 02 con dao cán gỗ, lưỡi dao bằng kim 

loại nên C mỗi tay cầm 01 dao chạy r   ướng bàn uống bi  để chém T và Ng ĩ . 

Thấy C cầm d o, đ ng mở cổng rào nên T cầm chai bia hiệu Sài Gòn Lager 

(c ư  sử dụng) ném g y t ương tíc  ở vùng trán, mi m t trái và trầy xước da ở 

cẳng tay phải của Ch c. 

Sau khi bị T g y t ương tíc , C mở đư c cổng rào chạy ra dùng dao chém 

trúng 01 cái vào vùng vai trái của T và dùng d o ném vào vùng lưng của N gây 

t ương tíc .   ấy Tvà N bỏ chạy, Ch c đi lại xe mô tô hiệu Yamaha, loại Sirius 

Fl, biển số 66P1-621.92 là p ương tiện do T bỏ lại, dùng c  n đ  và dùng t y xô 

ngã xe mô tô làm gãy ch n bùn sau, vỡ bửng bên trái, bên phải của xe và làm vỡ 

c ó  đèn c i u s ng p í  trước. 

Qu  trìn  điều tr , cơ qu n Công  n đã t u giữ tại hiện trường nhiều mãnh 

vỡ thủy tinh trọng lư ng 2,2kg; 01 con dao bằng kim loại dài 36cm, cán bằng gỗ 

dài 13cm, lưỡi dao dài 23cm, chiều rộng lưỡi dao 8,5cm, ở đầu đỉnh dao có lỗ 

tr n, đường kín 0lcm, trọng lư ng 500 gram; 01 con dao bằng kim loại dài 

38cm, cán bằng gỗ dài 12cm, lưỡi dao dài 26cm, chiều rộng lưỡi dao 6,5cm, 

trọng lư ng 400 gram; 01 xe mô tô hiệu Yamaha, loại Sirius Fl, biển số 66P1-

621.92. 

Tại các Bản k t luận gi m định pháp y về t ương tíc  số 274/TgT; 

275/TgT cùng ngày 29/8/2019 và Công văn số 200/TTPY ngày 30/9/2019 của 

Trung tâm Pháp y - Sở y t  tỉn  Đồng Tháp, k t luận: 

Về t ương tíc  của Ngô Quốc T: V t t ương p ần mềm từ phía sau cổ 

đ n p í  trên v i tr i. Cơ c   hình hành v t t ương từ trên xuống, v t t ương 
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phần mềm do vật s c t c động g y nên t ương tíc .  ỷ lệ tổn t ương cơ t ể tại 

thời điểm gi m định là 03%. 

Về t ương tíc  của Nguyễn Văn C: Sẹo sây sát da số lư ng ít  íc  t ước 

nhỏ; nhiều sẹo sây sát da không liên tục trán trái lành xấu ản   ưởng th m mỹ. 

Các tổn t ương vùng tr n tr i và mi m t trái do vật tày gây ra; tổn t ương cẳng 

tay phải do vật tày có cạnh s c bén gây ra. Tỷ lệ tổn t ương cơ t ể tại t  i điểm 

gi m định là 13%. 

Tại Bản k t luận định giá tài sản số 153/KL-ĐG S ngày 08/10/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Cao Lãnh k t luận: 

Giá trị tài sản trên xe mô tô hiệu Yamaha, loại Sirius biển số 66P1-612.92 bị 

Nguyễn Văn C g y  ư  ỏng là 700.000 đồng. 

Cơ qu n điều tr  đã trả lại tài sản 01 xe mô tô hiệu Yamaha, loại Sirius Fl, 

biển số 66P1-621.92 cho chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Ngọc V, sin  năm 1957, 

ngụ tổ 28,   óm 3, p ường 6, thành phố C o Lãn  do   ông liên qu n đ n vụ 

án, bà V nhận lại xe và không yêu cầu bồi t ường gì. 

Tại bản án hình sự sơ t  m số: 01/2019/HS-ST ngày 25/12/2019 của Tòa 

án nhân thành phố Cao Lãnh đã xử: 

Căn cứ điểm đ   oản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Quốc T, phạm tội “Cố   g y t ương tíc ”. 

Xử phạt: Bị cáo Ngô Quốc T 01 (một) năm tù.   ời hạn tù đư c tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 01 t  ng 01 năm 2020, bị cáo Ngô Quốc T có đơn    ng c o với 

nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và  ưởng án treo.  

Tại p iên t  , đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phát biểu: Tòa án cấp sơ 

th m đã xét xử bị c o 01 năm tù về tội “Cố   g y t ương tíc ” là đúng người, đúng 

tội, đúng quy định pháp luật; gi i đoạn phúc th m bị cáo không cung cấp tình ti t 

giảm nhẹ nào mới và   ông có căn cứ cho bị c o đư c  ưởng  n treo để Hội đồng 

xét xử xem xét nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bị cáo; giữ nguyên quy t định Bản án hình sự sơ t  m về hình phạt. 

Bị cáo không tranh luận.  

Lời nói sau cùng: Bị cáo đã ăn năn, hối cải xin  ưởng án treo để c ăm lo 

cho mẹ già. 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã đư c th m tra tại phiên tòa phúc 

th m; căn cứ vào k t quả tranh luận tại p iên t  , trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý ki n của Kiểm sát viên và lời khai bị cáo. 

                      

 rên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu trong  ồ sơ vụ  n đã 

đư c tr n  tụng tại p iên t  , Hội đồng xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Ngô Quốc T đã t ừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội củ  mìn  n ư nội dung của bản  n sơ t  m đã xét xử bị c o n ư s u: 

Vào khoảng 16 giờ 20 ngày 23/8/2019, tại tổ 9, ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao Lãnh, do có mâu thuẫn trong lúc uống bia nên bị cáo Ngô Quốc 

T đã dùng 01 c  i bi   iệu Sài G n L ger (c ư  sử dụng) ném g y t ương tíc  

vùng trán, mí m t trái và trầy xước da ở cẳng tay phải của anh Nguyễn Văn C, 

gây ra tỷ lệ tổn t ương cơ t ể là 13%, theo k t quả gi m định củ  cơ qu n 

chuyên môn. Bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý, khi thực hiện hành vi phạm 

tội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự 

và nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật. Do đó, việc Tòa án cấp sơ 

th m tuyên xử bị cáo về tội “Cố   g y t ương tíc ” là đúng người, đúng tội và 

đúng quy định pháp luật.  

[2] Xét yêu cầu    ng c o củ  bị c o Ngô Quốc   xin giảm n ẹ  ìn  p ạt 

và đư c  ưởng  n treo, Hội đồng xét xử xét t ấy.  

Bị c o Ngô Quốc   có c c tìn  ti t giảm n ẹ: Bị c o t àn     n    i b o, 

ăn năn  ối cải; bị c o đã tự nguyện bồi t ường xong c o bị  ại, bị  ại có đơn 

  ông yêu cầu truy cứu tr c  n iệm  ìn  sự đối với bị c o, đ y là c c tìn  ti t 

giảm n ẹ đư c quy địn  tại điểm b, s   oản 1 và   oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  

sự. Đồng t ời,  p dụng Điều 54 Bộ luật  ìn  sự xử bị c o dưới mức t ấp  ơn 

  ung  ìn  p ạt đư c  p dụng.   eo đó,      n cấp sơ t  m đã căn cứ vào tất 

cả c c tìn  ti t giảm n ẹ để đư  r  mức  ìn  p ạt tương xứng với tín  c ất mức 

độ  àn  vi p ạm tội củ  bị c o. N y, bị c o    ng c o xin giảm n ẹ  ìn  p ạt 

n ưng   ông cung cấp t êm đư c tìn  ti t giảm n ẹ nào mới. Mặc    c, giữ  bị 

c o và bị  ại là bạn bè đã l u năm, c ỉ vì m u t uẫn n ỏ trong lúc uống bi  

n ưng bị c o đã dùng c  i bi  là  ung   í nguy  iểm g y t ương tíc , xâm 

p ạm đ n sức   ỏe củ  bị  ại; bị c o t ể  iện rõ bản c ất côn đồ, coi t ường 

p  p luật. Do đó, căn cứ vào Điều 65 Bộ luật  ìn  sự và khoản 1 Điều 3 Ng ị 

quy t số 02/2018/NQ-HĐ P ngày 15/5/2018 củ  Hội đồng t  m p  n      n 

n  n d n tối c o t ì bị c o t uộc trường   p   ông đư c  ưởng  n treo.  

Do đó, Hội đồng xét xử   ông có cơ sở để c ấp n ận yêu cầu xin giảm 

n ẹ  ìn  p ạt và xin  ưởng  n treo củ  bị c o. 
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[3] Đối với đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là 

phù h p nên chấp nhận.  

[4] Do không đư c chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Ngô Quốc T phải nộp 

án phí hình sự phúc th m. 

Các phần còn lại của Bản án hình sự sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,                                      

Q YẾ      : 

Căn cứ Điều 345, điểm a   oản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015; Ng ị quy t 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016 củ   y b n 

  ường vụ Quốc hội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử 

dụng  n p í và lệ p í      n. 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin  ưởng án treo 

của bị c o Ngô Quốc T. Giữ nguyên Quy t định của bản án hình sự sơ t  m về 

hình phạt.  

Căn cứ điểm đ   oản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 sử  đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Quốc T, phạm tội “Cố   g y t ương tíc ”. 

Xử p ạt: Bị c o Ngô Quốc   01 (một) năm tù.   ời  ạn tù đư c tín  từ 

ngày bị c o c ấp  àn   n. 

C c p ần    c củ  quy t địn  bản  n sơ t  m   ông có    ng c o,    ng 

ng ị có  iệu lực  ể từ ngày   t t ời  ạn    ng c o,    ng ng ị.  

Về  n p í p úc t  m: Bị c o Ngô Quốc   p ải nộp 200.000 đồng án phí 

 ìn  sự p úc t  m.  

Bản  n p úc t  m có  iệu lực p  p luật  ể từ ngày tuyên  n.  
 

  i nh n: 

- VKSND  ỉn ; 

- B n Nội c ín   ỉn  ủy; 

- Sở  ư p  p  ỉn ; 

- TAND – VKSND TP. Cao Lãnh; 

- C i cục t i  àn   n TP. Cao Lãnh; 

- Cơ qu n CSĐ  Công an TP. Cao Lãnh; 

- Phòng hồ sơ ng iệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu: V ,  ồ sơ vụ  n (ML). 

T                                 

t         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

( ã ký tê  đó g dấu) 

 

 

 

 

                     Lê Hồ g  ước 
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            guyễ    ị  õ  ri  -  guyễ    ị    y  ằ g 

          –      Ọ     Ê      

 

 

 

 

                           Lê  ồ g  ướ  
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